

	TRƯỜNG THPT TIÊN LÃNG
NHÓM:  SINH HỌC
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: SINH HỌC 10
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề




MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì I.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 16 Câu =4 điểm;
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 Câu = 16 ý = 4 điểm
+ Phần III. Tự luận: 2 Câu =2 điểm. 
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1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I SINH HỌC 10: 
	TT
	
Chương/Chủ đề
	

Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1: Cấu trúc tế bào
	TB nhân sơ
	2
	2
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	4
	3
	2
	30%

	
	
	TB nhân thực
	3
	2
	2
	4
	4
	
	
	
	
	
8
	
6
	
2
	
40%

	
	
	TH: Quan sát TB
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: Trao đổi chất qua màng và truyền tin TB
	Trao đổi chất qua màng TB
	1
	2
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	

4
	

3
	

2
	

30%

	
	
	TH: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	6
	2
	8
	6
	2
	
	
	2
	16
	12
	6
	

	Tổng số điểm
	2,0
	1,5
	0,5
	2,0
	1,5
	0,5
	
	
	2,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	40%
	40%
	20%
	40%
	30%
	30%
	





 

2. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỀM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: SINH HỌC LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng sai
	Trả lời ngắn
	Tự luận


	3
	








Cấu trúc tế bào
	

3.1. Tế bào nhân sơ
	Nhận biết:
· Nêu được đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.
· Kể được một số đại diện thuộc nhóm tế bào nhân sơ
· Nêu được 3 thành phần chính của tế bào nhân 
· Nêu được các thành phần chính của tế bào chất.
· Nêu được chức năng của các thành phần cấu tạo tế bào nhân sơ.

· sơ.
	
2
	




2








	
	




	
	
	
	Thông hiểu:
- Trình bày được chức năng chính của thành tế bào, màng sinh chất, vỏ nhầy, lông và roi.

Vận dụng:
Giãi thích được lợi thế về kích thước nhỏ ở tế bào nhân sơ.
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1
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	3.2. Tế bào
nhân thực
	Nhận biết:
· Nêu được đặc điểm, chung của tế bào nhân thực.
· Kể được tên các bào quan trong tế bào thực vật, động vật.
· Nêu được chức năng của thành tế bào, nhân và các bào quan của tế bào động vật, tế bào thực vật
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       3
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	Thông hiểu:
· Trình bày được chức năng của nhân tế bào. 
· Trình bày được chức năng của các bào quan như lưới nội chất, riboxom, bộ máy Gôngi, ti thể, lục lạp...
· Trình bày được chức năng của tể bào chất, màng sinh chất, khung xương tế bào, chất nền ngoại bào.
Vận dụng:
· Phân tích được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, tế bào nhân thực với tế bào động vật.
Vận dụng cao:
- Giải thích được mối liên quan về hoạt dộng chức năng giữa các bào quan.
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	3.3.Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	Nhận biết:
· Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
· Nêu được các khái niệm: khuếch tán, thẩm thấu.
· Nêu được khái niệm vận chuyển thụ động, vận chuyền chủ dộng, nhập bào và xuất bào.
· Nêu được khái niệm các loại môi trường 
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	· ưu trương, nhược trương và đẳng trương.
Thông hiểu:
· Phân biệt được các loại môi trường ưu trương, nhược trương và đẳng trương.
· Trình bày và phân biệt được cơ chế vận chuyển thụ dộng, chủ động, biến dạng màng tế bào.
· Chỉ ra được nhu cầu năng lượng với các hình thức vận chuyển qua màng.
Vận dụng:
Lấy được ví dụ về các hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuât bào và nhập bào.
· Lấy được ví dụ về hiện tượng khuếch tán, hiện tượng thẩm thấu.
Vận dụng cao:
· Giải thích dược vì sao một số chất có thể dễ dàng khuếch tán qua màng sinh chất.
Giải thích các vẩn đề thực tiễn như: ngâm rau bằng nước muối hoặc thuốc tím....
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	3.4.Thực hành: 
Thí nghiệm co và
phản co nguyên sinh
	Nhận biết:
· Gọi được tên và nêu được cách sử dụng các mẫu vật, các dụng cụ và hóa chất khi thực hành.
- Quan sát và giải thích được kết quà thí nghiệm
trong tế bào.
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	Tổng
	
	16
	16
	
	

        2



